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Câu 1. Trong kinh tế, cạnh tranh xuất hiện là do 

A. sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện. 

B. sự bất lợi trong sản xuất. 

 C. thiếu vốn trong sản xuất. 

 D. sự hỗ trợ trong sản xuất.  

Câu 2. Cung luôn tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và 

 A. thu nhập của người mua. 

 B. chi phí sản xuất xác định. 

 C. số lượng hàng hóa bán được. 

 D. giá trị của hàng hóa. 

Câu 3. Về thực chất, người ta trao đổi các hàng hóa với nhau theo những tỉ lệ nhất định là 

 A. tạo ra lợi nhuận nhiều nhất về phía mình. 

 B. làm đa dạng hóa các mặt hàng. 

 C. đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng nhiều của người mua. 

 D. trao đổi những lượng hao phí bằng nhau ẩn chứa trong hàng hóa đó. 

Câu 4. Mỗi năm ở Việt Nam có hàng chục lô thuốc kém chất lượng, giả mạo bị phát hiện và đình chỉ 

lưu hành, trong đó có không ít loại thuốc kháng sinh và đặc trị bị làm giả tinh vi. Thực trạng này nói 

lên mặt hạn chế nào của quy luật cạnh tranh? 

 A. Dùng thủ đoạn phi pháp và bất lương. 

 B. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. 

 C. Vi phạm quy luật tự nhiên. 

 D. Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức. 

Câu 5. Doanh nghiệp A sử dụng phương pháp quản lý nước và đất thông minh, công nghệ đèn LED, 

các thiết bị bay không người lái, robot nông nghiệp và quản trị tài chính trang trại thông minh trong 

sản xuất nông nghiệp. Việc làm này là thể hiện tác động của quy luật giá trị đến việc 

 A. điều tiết sản xuất. 

 B. lưu thông hàng hóa. 

ĐỀ PEN-CUP SỐ 02 

Môn: Giáo dục công dân 



Hocmai.vn – Học chủ động - Sống tích cực 

 

  Hệ thống giáo dục HOCMAI Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | 2 -

   

 C. kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên. 

 D. phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất. 

Câu 6. Phương hướng cơ bản nào sau đây của chính sách giáo dục và đào tạo mang ý nghĩa nhân văn 

sâu sắc? 

 A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. 

 B. Mở rộng quy mô giáo dục. 

 C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. 

 D. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.  

Câu 7. Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần là mục đích của phương hướng cơ 

bản thực hiện chính sách dân số nào sau đây? 

 A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí. 

 B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. 

 C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân. 

 D. Nhà nước quan tâm, đầu tư đúng mức. 

Câu 8. Triển lãm Growtech diễn ra vào tháng 7 năm 2017, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với 

Biến đổi Khí hậu đã giới thiệu và hỗ trợ ngân sách từ nhiều nguồn, đặc biệt là từ Ngân hàng thế giới, 

cho các ý tưởng, sản phẩm ứng dụng vào nông nghiệp thông minh trị giá lên tới 75.000 USD. Việc 

làm này là đang thực hiện phương hướng nào sau đây của chính sách khoa học và công nghệ? 

 A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. 

 B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. 

 C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ. 

 D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. 

Câu 9. Một người bị coi là tội phạm thì người đó đã vi phạm

A. hành chính. B. hình sự. C. kỉ luật. D. dân sự. 
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Câu 10. Các quyền và nghĩa vụ của công dân không phát sinh hay chấm dứt, nếu không có 

 A. quyết định của của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 B. dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

 C. các quan hệ pháp luật bị xâm hại. 

 D. quyết định của Viện kiểm sát. 

Câu 11. Một người bị khiển trách, cảnh cáo, buộc phải thôi việc là người đó đã vi phạm 

A. hành chính.  B. hình sự.  C. dân sự.  D. kỉ luật. 

Câu 12. Ngày 25 hàng tháng là ngày thu tiền điện của xã M, nhưng ông D không thực hiện nghĩa vụ 

này. Việc làm của ông D là không  

A. áp dụng pháp luật. 

B. sử dụng pháp luật. 

C. thi hành pháp luật. 

D. tuân thủ pháp luật. 

Câu 13. Biết ông M cần tìm địa điểm sản xuất ma túy, anh H là em rể đã cho ông thuê căn nhà ngoại 

ô của mình với giá rẻ. Qua theo dõi đã lâu, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà 

trên và thu giữ 2 kilo gam ma túy. Tại thời điểm đó, mặc dù lần đầu tiên sử dụng ma túy nhưng anh 

P và Q vẫn bị trưởng công an huyện giữ lại để điều tra làm rõ. Những ai dưới đây không phải chịu 

trách nhiệm hình sự? 

A. Ông M. 

B. Anh H. 

C. Anh P và anh Q. 

D. Ông M và anh H. 

Câu 14. Cho các hành động sau. Anh V kí quyết định sa thải chị C trước thời hạn hợp đồng; (2) Anh 

N đang vận chuyển bệnh nhân trên xe cứu thương và đã vượt đèn đỏ; (3) Chị C đăng tin sai sự thật 

về chất lượng thuốc của công ty M khiến công ty này phá sản, (4) Do cứu một người bị nạn nên anh 

D đã đi làm muộn. Nhận định nào sau đây là sai?  

A. (1) Anh V vi phạm dân sự. 

B. (2) Anh N không vi phạm hành chính. 

 C. (3) Chị C vi phạm trách nhiệm dân sự. 

 D. (4) Anh D không vi phạm kỉ luật.  
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Câu 15. Anh P và anh M cùng nộp hồ sơ kinh doanh mặt hàng thủy sản. Vì còn nhiều giấy tờ không 

hợp lệ, nên anh M đã hối lộ năm trăm triệu đồng nhờ ông H lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh X 

phê duyệt hồ sơ của mình. Ngay lập tức, ông H yêu cầu anh T làm giả giấy tờ để cấp giấy chứng 

nhận đăng kí kinh doanh cho anh M. Thấy hồ sơ của mình hợp lệ nhưng bị loại, anh P đã làm đơn tố 

cáo gửi đến cơ quan chức năng. 

Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. Anh M đăng kí kinh doanh là đang sử dụng pháp luật  

 B. Anh P đang tuân thủ pháp luật. 

 C. Anh T làm giả giấy tờ là không tuân thủ pháp luật. 

 D. Ông H không áp dụng pháp luật. 

Câu 16. Việc đăng kí nghĩa vụ quân sự là biểu hiện của nội dung nào dưới đây? 

 A. Công dân bình đẳng về quyền. 

 B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ. 

 C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 

 D. Trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo thực hiện quyền của mình. 

Câu 17. Bất kì công dân nào nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có thể thành lập 

doanh nghiệp. Đây là biểu hiện của 

 A. Công dân bình đẳng về hưởng quyền. 

 B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ. 

 C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 

 D. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

Câu 18. Nội dung nào dưới đây thể hiện công dân bình đẳng về hưởng quyền? 

 A. Công dân tham gia bầu cử, ứng cử. 

 B. Công dân đóng thuế theo quy định. 

 C. Công dân nộp phạt khi vi phạm pháp luật. 

 D. Công dân sử dụng tài sản được thừa kế. 
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Câu 19. Công dân nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền tìm việc làm cho 

mình là nội dung thuộc 

 A. Công dân bình đẳng trong trách nhiệm lao động. 

 B. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 

 C. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. 

 D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

Câu 20. Biết anh T bán chiếc xe ô tô anh được tặng hôm cưới, chị M vợ anh đã lập tức rút hết tiền mà 

hai vợ chồng dành dụm được rồi nhờ em trai ruột tên K gửi ngân hàng dưới tên anh K. Sau khi được 

con gái M kể lại mọi chuyện, bà Q lập tức tìm đến cơ quan nơi anh T làm để mắng chửi anh T. Mẹ 

anh T thấy vậy đã đến nhà bà Q giải thích, nhưng lỡ nóng giận nên đã làm bà Q bị gãy chân. Trong 

trường hợp này, những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Chị M và mẹ anh T. 

 B. Anh T và chị M. 

 C. Chị M và bà Q. 

 D. Mẹ anh T và bà Q.  

Câu 21. Do quán của mình vắng khách, trong khi quán của chị S khách ra vào tấp nập nên chị K và 

anh M đã thuê C dàn dựng clip sai sự thật về việc bán hàng của S và đưa lên facebook. Anh U chia sẻ 

bài viết của C cho em V. Việc kinh doanh của chị S bị đổ bể hoàn toàn do nhiều người phản đối chị S. 

Trong trường hợp này, những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

 A. Chị K và anh M. 

 B. Anh C và em V. 

 C. Chị K, anh C. 

 D. Anh U và em V. 

Câu 22. Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm xây dựng, cơ quan, trường học mình. Nội dung 

này thuộc quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 B. Quyền tự do ngôn luận. 

 C. Quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín. 

 D. Quyền sáng tạo. 
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Câu 23. Nếu Viện kiểm sát ra quyết định không phê chuẩn về việc bắt khẩn cấp thì người bị bắt sẽ 

 A. bị tạm giam trong vòng 12h. 

 B. bị tạm giam dưới 24h. 

 C. được trả tự do ngay. 

 D. bị giam giữ chờ quyết định khác. 

Câu 24. Về nguyên tắc, không ai tự tiện vào chỗ ở của người khác trong 

 A. tất cả các trường hợp. 

 B. trường hợp không có căn cứ pháp luật để khám xét. 

 C. trường hợp đang bắt người truy nã. 

 D. trường hợp bắt người phạm tội lẩn tránh ở đó. 

Câu 25. Để cạnh tranh, chị B đã thuê người phát tán những hình ảnh sai sự thật làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến uy tín của chị H chủ cửa hàng kế bên. Phát hiện sự việc, chị H đã sỉ nhục chị B 

trước đông đảo khách hàng. Chị B và chị H vi phạm quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

 B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

 C. Quyền được bảo vệ thông tin liên ngành. 

 D. Quyền tự do kinh doanh của công dân. 

Câu 26. Nhân lúc trong siêu thị đông người, P đã móc túi lấy trộm tiền của Q, nhưng bị anh S là bảo 

vệ bắt quả tang. Trong trường hợp này, cách xử sự nào sau đây của S là đúng quy định của pháp 

luật? 

A. Đánh cho P một trận. 

B. Đánh P xong thì giải đến cơ quan công an. 

 C. Giam P lại trong phòng kín của siêu thị. 

 D. Giải ngay P đến cơ quan công an. 

Câu 27. Ông B vay ông A 100 triệu đồng để kinh doanh và viết giấy giao hẹn sau 2 năm sẽ trả. Vì 

kinh doanh thua lỗ nên ông B chưa trả hết nợ. Ông A đã thuê anh C và anh D vào nhà đập phá đồ 

đạc và lấy xe máy của ông B để trừ nợ. Ông H hàng xóm chạy sang can ngăn thì gặp ông A ngoài 

cổng nên đã bị đánh trọng thương vùng đầu. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở? 

 A. Ông B và ông A. 

 B. Ông B và ông H. 

 C. Ông H và ông A. 

 D. Anh C và anh D. 
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Câu 28. Biết việc biển thủ quỹ của cơ quan bị chị N phát hiện, anh M đã đưa 10 triệu cho chị N để 

mua chuộc, hối lộ và được chị chấp nhận. Anh Y vô tình biết được sự thỏa thuận giữa N và chị M nên 

đã viết đơn tố cáo hai người này. Vợ anh Y đã khuyên anh nên rút đơn tố cáo vì sợ bị trả thù nhưng 

anh nhất định không chịu. Trong trường hợp này, ai dưới đây đã thực hiện quyền tự do ngôn luận? 

A. Anh Y.  B. Anh M.  C. Chị N.  D. Vợ anh Y 

Câu 29. Cho các hành động sau. (1) Anh D bị bắt 16h, sau đó nhận được quyết định của Viện Kiểm 

sát mới được thả ra; (2) Chị C viết bài đăng báo nói xấu về việc ngoại tình của cô ca sĩ M; (3) Anh H 

nhốt vợ trong phòng vì không muốn vợ đi làm; (4) Chị K hẹn chị hàng xóm ngoài đường để đòi nợ 

nhưng không được nên đi vào nhà để đòi. Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. (1) Anh D đang bị xâm hại về quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

 B. (2) Chị C đang vi phạm quyền tự do ngôn luận. 

 C. (3) Anh H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

 D. (4) Chị K vào nhà để đồi nợ là đang vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 30. Nội dung nào dưới đây, không phải ý nghĩa của việc công dân thực hiện đúng đắn các quyền 

bầu cử, ứng cử theo quy định của pháp luật? 

 A. Thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta. 

 B. Thể hiện bản chất tiến bộ của Nhà nước ta. 

 C. Thể hiện sự bình đẳng của công dân trong lĩnh vực chính trị. 

 D. Thể hiện sự tự do của công dân trong lĩnh vực chính trị. 

Câu 31. Những chủ trương, chính sách, Hiến pháp, pháp luật phải được thông báo để công dân biết 

và thực hiện là nội dung của quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền bầu cử. 

 B. Quyền khiếu nại. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 D. Quyền tố cáo.  

Câu 32. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu thì họ có quyền 

 A. tiếp tục khiếu nại lên người giải quyết khiếu nại cấp trên. 

 B. thỏa thuận với Luật sư về thủ tục khiếu nại. 
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 C. đòi bồi tường thiệt hại. 

 D. chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại. 

Câu 33. Việc làm nào sau đây của học sinh là đang thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã 

hội? 

 A. Bạn A tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 

 B. Bạn B tham gia các hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức. 

 C. Bạn C góp ý kiến xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. 

 D. Bạn D tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.  

Câu 34. Cứ mỗi buổi tối muộn, trên đường đi tập thể dục về A thường thấy xe của cơ sở sản xuất 

bánh kẹo đổ chất thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ, gây ô nhiễm môi trường. Trong trường hợp này, 

A có quyền gửi đơn nào đến cơ quan chức năng? 

A. Đơn trình bày.  B. Đơn khiếu nại.  C. Đơn tố cáo.  D. Đơn phản đối. 

Câu 35. Do không đồng ý với phương án giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị 

mới, anh A đã viết đơn khiếu nại và ký vào đơn gửi cơ quan có thẩm quyền. Nhưng Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện không xem xét kí quyết định bồi thường cho anh A như những hộ gia đình khác nên 

anh A không đồng ý với quyết định đó. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, anh A có thể thực 

hiện hành động nào sau đây? 

 A. Kiện ra Tòa án nhân dân huyện. 

 B. Rút đơn và chấp nhận quyết định hành chính đó. 

 C. Tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

 D. Kêu gọi thêm những hộ gia đình khác khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Câu 36. Trong một cuộc bầu đại biểu Quốc hội tại phường M, cán bộ X đưa phiếu bầu cử của anh T là 

một người đang bị nghi ngờ phạm tội cho chị gái V viết phiếu hộ. Vì vậy, chị V đã lấy phiếu của anh 

T để gạch tên những người theo ý muốn của chị. Anh K chứng kiến cảnh đó, nên đã báo cáo cho cán 

bộ H phụ trách an ninh, an toàn trong việc bầu cử. Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. Anh K đang thực hiện nghĩa vụ của công dân khi bầu cử. 
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 B. Anh T không có năng lực pháp lí nên không được tham gia bầu cử. 

 C. Cán bộ X đang vi phạm quyền bầu cử. 

 D. Chị V đã vi phạm quyền bầu cử. 

Câu 37. Việc công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, tham gia vào các công 

trình văn hóa công cộng, được tham gia vui chơi… thuộc nội dung của quyền nào dưới đây?  

 A. Quyền tự do cá nhân của công dân. 

 B. Quyền học tập của công dân. 

 C. Quyền sáng tạo của công dân. 

 D. Quyền được phát triển của công dân. 

Câu 38. Cuộc thi HASEF năm học 2017 - 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức nhằm lựa 

chọn những đề tài có ý tưởng xuất sắc, tính thực tế và hữu dụng cao để trao giải và tham dự Cuộc thi 

cấp quốc gia VISEF diễn ra vào tháng 3 - 2018 tại Nghệ An và tham dự Cuộc thi quốc tế ISEF tại Hoa 

Kỳ vào tháng 5 - 2018. Việc tổ chức cuộc thi này là đang thực hiện quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền tự do cá nhân của công dân. 

 B. Quyền học tập của công dân. 

 C. Quyền sáng tạo của công dân. 

 D. Quyền được phát triển của công dân. 

Câu 39. Anh B sáng kiến ra sản phẩm trị nám da Z, muốn đưa sản phẩm này kinh doanh và đưa đến 

tay người tiêu dùng để thu được lợi nhuận. Vì vậy, anh B đã đưa sản phẩm này đến Cục sở hữu trí 

tuệ để đăng kí kiểu dáng công nghiệp. Việc làm này của anh B là đang thực hiện quyền nào dưới 

đây? 

 A. Quyền tự do cá nhân của công dân. 

 B. Quyền học tập của công dân. 

 C. Quyền sáng tạo của công dân. 

 D. Quyền được phát triển của công dân. 

Câu 40. Căn cứ vào ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh, pháp luật sẽ quy định các doanh 

nghiệp có 

 A. mức thuế khác nhau. 

 B. nghĩa vụ đóng góp cho xã hội khác nhau. 

 C. quyền lợi khác nhau. 

 D. nghĩa vụ đảm bảo an toàn xã hội khác nhau. 

     

    Nguồn.  Hocmai 
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